
DANH SÁCH 

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026 

(Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026) 

   

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 
Địa chỉ 

Nội dung 

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

1  
CHXD Bách Tùng (MST: 

5500541292) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

2  
Công ty Điện lực Sơn La (MST: 

0100100417-017) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây dựng  

3  

CHXD số 1 Đậu Thắm - Công ty 

TNHH Đậu Thắm (MST: 

5500209376 ) 

Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

4  

Kho VLNCN – Chi nhánh công 

nghiệp HCM Sơn La (MST: 

0100101072-038 ) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

5  
Trạm xăng dầu 126 (MST: 

0100108688-027) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

6  Toyota Tây Bắc (MST: 5500579419) 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

7  Trung tâm thương mại Vincom Sơn Phường Tô Hiệu Kiểm tra về Trực tiếp Đội Công tác Sở Xây dựng  

                                           
1
 Ghi cụ thể và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

2
 Ghi ngắn gọn theo chức năng QLNN về ANTT của Bộ Công an (vd: Phòng cháy chữa cháy, môi trường…) 

3
 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xa.  

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



La (MST: 0105850244-005) PCCC (Định kỳ) phòng cháy 

8  

Cửa hàng xăng dầu Hải Vinh 2 thuộc 

Công ty TNHH Lường Vinh.(MST: 

5500471140 ) 

Xã Mường Giôn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

9  

PETROLIMEX - Cửa hàng 05 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 

La (MST: 5500655395) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

10  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH Đậu Thắm tại huyện 

Quỳnh Nhai (MST: 5500209376 ) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

11  
Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ 

phần Sơn Lâm (MST: 5500291130 ) 
Xã Quỳnh Nhai 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

12  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty 

TNHH Bản Khoang(MST: 

5500508111) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

13  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty 

TNHH MTV Nam Sơn Sơn La 

(MST: 5500156082) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

14  

Nhà máy thủy điện Nậm Giôn thuộc 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Hà Thao 

(MST:5500281037) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

15  

Nhà máy thủy điện Phiêng Côn 

thuộc Công ty cổ phần kinh doanh 

xi măng miền Bắc (0102147298) 

Xã Chiềng Sại 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

16  

Kho chứa VLNCN thuộc Tổ hợp sản 

xuất khai thác đá Đức Hiền 

(5500209672) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

17  

Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển GOODFAITH Việt Nam 

tại Sơn La (0108665345-003) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Xây Dựng 

 
 



18  

Kho VLNCN thuộc Công ty TNHH 

SX VL&XD Hùng An Mai 

(5500283605) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

19  
Kho chứa VLNCN thuộc Công ty 

CPXD Trường Giang (5500210981) 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

20  

Nhà máy tinh bột sắn Sơn La thuộc 

Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột 

sắn Phú Yên (4400348790-002) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

21  

Nhà máy gạch tuynel Mường Bon - 

Công ty cổ phần Gạch Mai Sơn 

(5500554862) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

22  
Kho VLNCN thuộc Công ty CP ĐT 

XD TM Xuân Hùng (0700777264) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

23  

Nhà máy thủy điện Sạp Việt thuộc 

Công ty cổ phần thủy điện Sạp Việt 

(5500533647) 

Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

24  

Nhà máy thủy điện Đông Khùa 

thuộc Công ty cổ phần Thủy điện To 

Buông (5500378582) 

Xã Chiềng Hặc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

25  

Nhà máy thủy điện To Buông thuộc 

Công ty cổ phần Thủy điện To 

Buông (5500378582) 

Xã Chiềng Hặc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

26  
Đại lý “LPG” 3000kg Đặng Thanh 

Niêm 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

27  

Kho VLNCN 2000kg Công ty 

TNHH XD&TM Thanh Thi 

(5500406575) 

Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

28  

Kho VLNCN 2000kg Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại Thế 

kỷ (5500404401) 

Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 



29  
Kho VLNCN 3000kg Công ty cổ 

phần xây dựng BTA (5500574280) 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

30  

Kho VLNCN 3000kg Công ty Cổ 

phần khoáng sản Tây Bắc 

(5500236732) 

Xã Tân Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

31  

Kho VLNCN 3000kg Công ty cổ 

phần khoáng sản Sơn La 

(5500154399) 

Xã Tô Múa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

32  

Kho VLNCN 3000kg Công ty Cổ 

phần đầu tư khoáng sản KTB 

(0104357276) 

Xã Tô Múa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

33  
Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 

2603D 
Xã Vân Hồ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

34  
Công ty Cổ phần Satoen Việt Nam 

(5500212731) 
Xã Vân Hồ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

35  
Kho VLNCN Công ty TNHH Tập 

Đoàn Sơn Hải (3100196175) 
Xã Vân Hồ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

36  Kho VLNCN Công ty cổ phần 471 Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

37  
Trụ sở Công ty thuỷ điện Sơn La 

(MST: 0100100079-079) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

38  
Trung tâm thương mại điện tử Đ&T 

+Kho hàng (MST: 5500289607 ) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

39  

CHXD thuộc Công ty Cổ phần Bách 

Tùng xã Thuận Châu (MST: 

5500541292) 

xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

40  

PETROLIMEX - Cửa hàng 01 - 

Công ty TNHH MTV (MST: 

5500655395) 

xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 



41  

PETROLIMEX - Cửa hàng 02 - 

Công ty TNHH MTV(MST: 

5500655395) 

xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

42  

PETROLIMEX - Cửa hàng 04 - 

Công ty TNHH MTV(MST: 

5500655395) 

Xã Chiềng La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

43  

PETROLIMEX - Cửa hàng 03 - 

Công ty TNHH MTV(MST: 

5500655395) 

xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

44  
Trường Ngôi sao nhỏ - Baby Star 

(MST: 5500264803) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

45  
Viễn thông Sơn La (MST: 

5500115537 ) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

46  
Khách sạn Hoa Ban Trắng MST: 

5500214305 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

47  
Khách sạn Mường Thanh Sơn La 

(MST: 0106011932-029) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

48  
Khách sạn Sao Xanh 3 (MSt: 

5500263454) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

49  

Trạm san chiết nạp LPG thuộc Chi 

nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex 

- CTCP tại Sơn La (0101447725-

048) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Ban quản lý dự 

án 
 

50  

Nhà máy chế biến nông sản BHL 

Sơn La - Công ty cổ phần chế biến 

nông sản BHL Sơn La (5500533125) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Ban quản lý dự 

án 
 

51  

Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà 

phê từ sản phẩm cà phê Sơn La - 

Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La 

(5500552512) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  



52  
Công ty TNHH đồ chơi Sơn La 

(5500662427) 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

53  

Kho chứa VLNCN thuộc Công ty cổ 

phần thương mại Hiền Luyến 

(5500395115) 

Xã Phiêng Cằm 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

54  

Kho chứa VLNCN thuộc Công ty cổ 

phần Đức Minh EDULIGHT 

(5701653528) 

Xã Xã Mường Bú 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

55  

Nhà máy thủy điện Huổi Quảng 

thuộc Công ty thủy điện Huổi Quảng 

- bản Chát (0100100079-034) 

Xã Chiềng Lao 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

56  

Nhà máy thủy điện Nậm Khốt thuộc 

Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm 

Khốt (5500281397) 

Xã Ngọc Chiến 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

57  

Nhà máy thủy điện Nậm Trai 4 

thuộc Công ty cổ phần đầu tư thủy 

điện Hua Trai (5500483604) 

Xã Chiềng Lao 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

58  

Nhà máy thủy điện Xã Ngọc Chiến 

thuộc Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tiến Anh (5500363498) 

Xã Ngọc Chiến 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

59  

Nhà máy thủy điện Sơn La thuộc 

Công ty thuỷ điện Sơn La 

(0100100079-079) 

Xã Mường La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

60  

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 39 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 

La (MST: 5500655395) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

61  

CH xăng dầu Yên Trường - Công ty 

TNHH MTV XD&DVTM Yên 

Trường 199 (MST: 5500421206 ) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

62  
Nhà máy thủy điện Hồng Ngài 

(MST: 5200809492) 
Xã Bắc Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  



63  
Nhà máy thủy điện Phiêng Côn 

(MST: 0102147298 ) 
Xã Chiềng Sại 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

64  

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Long - 

Công ty TNHH Hoàng Long 

(MST:5500655395) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

65  

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung - 

Công ty cổ phần Việt Thắng (MSt: 

5500304615) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

66  
Cửa hàng xăng dầu bản Cáo B 

(MST: 5500496642 ) 
Xã Tà Xùa 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

67  

Cửa hàng xăng dầu Mường Bon 

thuộc Công ty TNHH Anh Khang 

Sơn La (5500635102) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

68  

Cửa hàng xăng dầu Mường Bằng - 

Công ty TNHH Thành Anh Sơn La 

(5500543691) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

69  

Cửa hàng xăng dầu Chiềng Chăn - 

Công ty TNHH Thành Anh Sơn La 

(5500543691) 

Xã Chiềng Sung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

70  

Cửa hàng xăng dầu Chiềng Sung - 

Công ty TNHH Thanh Nga Tây Bắc 

(5500210124) 

Xã Chiềng Sung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

71  

Cửa hàng xăng dầu Tài Thịnh thuộc 

Công ty TNHH Tài Thịnh Tây Bắc 

(5500634109) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

72  

Cửa hàng xăng dầu Phiêng Pằn - 

Công ty TNHH TM Hoàng Tiếp 

(5500359188) 

Xã Phiêng Pằn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

73  

Cửa hàng xăng dầu Trung Hiếu - 

Công ty TNHH Trung Hiếu Tây Bắc 

(5500663910) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 



74  

Cửa hàng xăng dầu Viễn Chiến - 

Công ty TNHH Lộc Trưởng 

(5500475307) 

Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

75  

Cửa hàng xăng dầu Lóng Phiêng 

thuộc Công ty TNHH MTV Hoàng 

Tiếp (5500359188) 

Xã Lóng Phiêng 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

76  
Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH 

MTV Nhàn Huệ (5500273692) 
Xã Lóng Phiêng 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

77  

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Phúc – 

Công ty TNHH Thương Mại Hoàng 

Phúc An (5500580904) 

Xã Chiềng Hặc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

78  

Nhà máy Giầy Yên Châu thuộc 

Công ty Cổ phần Giầy Yên Châu 

(5500656906) 

Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

79  

Nhà máy Gạch Yên Châu thuộc 

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Yên 

Châu (5500543444) 

Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

80  

CHXD Chiềng Bôm thuộc Công ty 

TNHH Khau Tú (MST: 

5500537024) 

Xã Nậm Lầu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

81  

CHXD Khau Tú thuộc Công ty 

TNHH Khau Tú (MST: 

5500537024) 

xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

82  

CHXD Muổi Nọi thuộc Công ty 

TNHH Khau Tú (MST: 

5500537024) 

Xã Muổi Nọi 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

83  

CHXD bó mười thuộc Công ty 

TNHH MTV Nam Sơn Sơn (MST: 

5500156082) 

Xã Mường Khiêng 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

84  
Kho VLNCN thuộc Công ty đầu tư 

và xây dựng CHD (MST: 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 



5500440174 ) 

85  
Kho VLNCN thuộc Công ty TNHH 

Thảo Yến (MST: 5500216648 ) 
xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

86  

Nhà máy chế biến cao su 26/10 Sơn 

La – Công ty cổ phần (MST: 

5500287991 ) 

Xã Chiềng La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

87  
Nhà máy thuỷ điện Chiềng Ngàm 

(MST: 0100100417-017 ) 
Xã Chiềng La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

88  
Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm 

Thượng (MST: 5500562888) 
Xã Chiềng La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

89  

CHXD bản Lầm thuộc Công ty 

TNHH Trung Nam Sơn La MST: 

5500582605 

Xã Muổi Nọi 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

90  
Bệnh viện đa khoa cuộc sống (MST: 

5500425264 ) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

91  
CHXD - Công ty CP Sơn Lâm (MSt: 

5500291130 ) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

92  
CHXD - Công ty CP thuỷ sản I 

(MST: 5500155201 ) 
Phường Chiềng An 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

93  
CHXD Km9 Chiềng Sinh - DNTN 

Nam Sơn (MST: 5500156082) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

94  
CHXD số 3 - Công ty cổ phần Sơn 

Lâm (MSt: 5500291130 ) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Sở Công 

Thương 
 

95  

Showroom Huyndai Sơn La, Honda 

Hà Hường, Vinfast thuộc Công ty 

TNHH BT&XL Sơn La (MSt: 

5500155610) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây Dựng  

96  
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia 

(MST: 5500326665 ) 
Xã Phù Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

Sở Công 

Thương 
 



PC07 

97  
Cửa hàng xăng dầu Liên Hương  

(MST:5500655395) 
Xã Gia Phù 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

98  
Cửa hàng xăng dầu Tường Phong 

(MST: 5500602636 ) 
Xã Gia Phù 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

99  
Cửa hàng xăng dầu Mường Thải 

(MST: 5500414488 ) 
Xã Mường Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

100  

Cửa hàng xăng dầu số 01 - Công ty 

TNHH XD&TM Tiến Anh 

(MST:5500363498  ) 

Xã Phù Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

101  

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 37 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 

La(MST:5500655395) 

Xã Phù Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

102  

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 36 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 

La(MST:5500655395) 

Xã Mường Cơi 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

103  

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 38 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 

La(MST:5500655395) 

Xã Phù Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

104  
Nhà máy may Gia Phù  (MST: 

0102467474) 
Xã Gia Phù 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

UBND cấp xã  

105  
Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 2  

(MST: 5500198533 ) 
Xã Suối Tọ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

Sở Công 

Thương 
 

106  
Khách sạn Hải Anh 

(MST:5500363498  ) 
Xã Phù Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

UBND cấp xã  



107  
Xí nghiệp Giày Mường Cơi  (MST: 

5500279493) 
Xã Mường Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

UBND cấp xã  

108  
Xí nghiệp giầy Phù Yên I - Huy Hạ, 

Phù Yên  (MST: 0100100833) 
Xã Phù Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

UBND cấp xã  

109  
Xí nghiệp giầy Phù Yên II- Quang 

Huy, Phù Yên (MST: 0100100833) 
Xã Phù Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy, 

PC07 

UBND cấp xã  

110  Công ty CP Thương binh 30/4 Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

111  

Kho Công ty TNHH Sơn Dung Tây 

Bắc 

(MST: 5500665611) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

112  Xưởng Dũng gỗ 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

113  Xưởng Quân Thủy 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

114  
Kho ngô Công ty cổ phần lương thực 

Tây Bắc (MST: 5500208911) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

115  
Kho chế biến nông sản Nguyễn Đức 

Tuấn (MST: 5500620829 ) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

116  Kho chế biến café Vũ Văn Thuần 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

117  Kho lưu trữ, chế biến cafe Tuấn Út Phường Chiềng Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



(MST: 5500525389) Sinh PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 1 

118  Kho chế biến sấy ngô Đông Hương 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

119  Kho chế biến lõi ngô, hạt xoài chế 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

120  Kho chế biến café Thái đen 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

121  Karaoke New 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

122  Cửa hàng sản xuất cửa Huế Chuẩn 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

123  Kho hàng Phong Mì chính 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

124  Gara Quốc Đại 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

125  Kho Ngô Hà Đức Thuận 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

126  
Hộ kinh doanh Quàng Văn Minh 

Cửa hàng tạp hóa Minh Trang 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

127  
Tòng Thị Hồng (Nhà hàng ăn uống 

Về Bản Em) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 1 

128  
Chợ đầu mối Nông sản phường 

Chiềng Cơi 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

129  
Xưởng in Công ty TNHH Phương 

Nguyên Tây Bắc 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

130  
Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Minh 

(Siêu thị Minh Thoa) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

131  Xưởng gỗ Nguyễn Khương Vượng 
Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

132  
Lường Thị Hải Yến (Kho Văn phòng 

phẩm Phạm Hồng Hà) 

Phường Chiềng 

Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

133 z Khách sạn Minh Châu 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

134  
Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu 

(MST: 0304422444-003) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

135  
Khách sạn Hoàng Anh 

(MST: 0306783608) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

136  
Khách sạn Phong Lan 

(MST: 5500540429) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

137  
Khách sạn Phương Đông 

(MST: 5500579264) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  



138  
Khách sạn Trường Dũng 

(MST: 5500649916) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

139  
Khách sạn Việt Hưng 

(MST: 5500627091) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

140  Nhà nghỉ Hoa Lư (Không có) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

141  Nhà nghỉ Huyền Trang (Không có) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

142  Nhà nghỉ Mây Lơ (Không có) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

143  Nhà nghỉ Ngọc Ngọc (Không có) 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

144  Nhà nghỉ Như Ngọc (Không có) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

145  Nội thất nhà Xinh Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

146  
Công ty TNHH MTV - TM và VT 

Nga Cấp (MST: 5500464062) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

147  
Xưởng sản xuất chế biến gỗ Nguyễn 

Thị Hoa 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

148  Nhà nghỉ Cầm đồ Thuỳ Trang Phường Chiềng Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



(Không có) Sinh PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 1 

149  
Khách sạn WINSOR 

(MST: 5500155018-019 ) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

150  Kho hàng Nguyễn Tiến Hiệp Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

151  
Ngân hàng SHB 

(MST: 1800278630-101) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

152  
Ngân hàng VietinBank 

(MST: 0100111948-144) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

153  
Nhà hàng Duy Khánh 

(MST: 034070006060) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

154  Nhà hàng Lâm Tới 3 (Không có) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

155  
Kho phân bón Ngọc Nguyệt (Không 

có) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

156  Nhà nghỉ 69 (Không có) 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

157  Nhà nghỉ Tây Bắc (Không có) 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

158  Nhà nghỉ Kiều Lan (Không có) 
Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 1 

159  
Cửa hàng xe máy Hoàng Lơ (Không 

có) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 1 

UBND cấp xã  

160  

Điện mặt trời mái nhà thuộc Công 

Ty Cổ Phần nguồn điện Hoa Ban 

Sơn La (5500620787) 

Tiểu khu 5, xã 

Mường La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 2 

UBND cấp xã  

161  

Điện mặt trời mái 

nhà thuộc Công Ty Cổ Phần nguồn 

điện Hoa Ban 1 (5500612754) 

Nang Cau, xã 

Mường La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 2 

UBND cấp xã  

162  
Trạm biến áp 110 kV Mường La 

(01001004417-017) 

Bản Tìn, xã Mường 

La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 2 

Sơ Công 

Thương 
 

163  
Công ty cổ phần thương mại khách 

sạn Hương Sen (5500441019) 
Xã Mường La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 2 

UBND cấp xã  

164  
Đội Quản lý điện lực Mường La 

(01001004417-017) 

Tiểu khu 3, xã 

Mường La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 2 

UBND cấp xã  

165  

Petrolimex – Cửa hàng 31 - Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Sơn La 

5500655395 

Phường Thảo 

Nguyên 

 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

Sở Công 

Thương 
 

166  
CHXD - Cty TNHH Tiến Dũng 

5500192997 

Phường Mộc Sơn 

 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

Sở Công 

Thương 
 

167  
Đại lý “LPG” 1000kg Tám Trung 

00117202611 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

168  
Đại lý “LPG” 1000kg Thái Thuỷ 

014065001490 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  



169  
Đại lý “LPG” 2000kg Kiên Cường 

014084001012 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

170  Amore Mio Hotel 033052002426 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

171  
Bana Coffe & Tea 

014198000859 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

172  
Chi nhánh cấp nước Mộc Châu 

5500154649-014 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

Sở Công 

Thương 
 

173  
CHXD - DNTN Thảo Nguyên 

5500155145 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

174  
CHXD Petrolimex 33 

5500655395 

Phường Mộc Châu 

 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

175  
CHXD Vạn Thuận 

5500285070 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

176  
Công ty chè Hưng Hán 

5500277746 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

177  

Công ty CP môi trường và dịch vụ 

đô Thị Sơn La - Chi nhánh Mộc 

Châu 

5500217948-006 

Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

178  
Công ty dâu tằm tơ Mộc Châu 

5500581619 
Xã Đoàn Kết 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  



179  
Công ty nội thất Ngọc Hải Long 

5500647228 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

180  
Công ty Takii 

5500566057 
Xã Đoàn Kết 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

181  
Đại lý "LPG" 1000kg Hưng Nhâm 

014087010747 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

182  
Đại lý “LPG” 1000kg Bình Đào 

014073002578 
Xã Tân Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

183  
Đại lý “LPG” 1000kg Hoàn Yên 

014177009151 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

184  
Đại lý “LPG” 1000kg Mạnh Hỷ 

001058020390 
Xã Đoàn Kết 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

185  

Đại lý “LPG” 1000kg Nguyễn 

ChíThanh 

050953859 

Xã Chiềng Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

186  
Đại lý “LPG” 3000kg Quý Gái 

034054008198 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

187  
Đại lý “LPG” 700kg Đông Duyên 

8198240980 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

188  
Đại lý “LPG” 800kg Đức Nguyên 

014078002185 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

189  Đại lý LPG 980kg Văn Đốc Phường Thảo Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



024071002016 Nguyên PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 3 

190  
Đại lý LPG Đặng Văn Ánh 

034077011219 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

191  
Đại lý LPG Phạm Cao Quý 

017088010173 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

Sở Công 

Thương 
 

192  

Đại lý LPG Phạm Sỹ Năm (kho tồn 

chứa dưới 950kg) 

03506000396 

Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

193  
Ngân hàng Mbank Mộc Châu 

0100283873-099 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

194  
CHXD số 29 Km 64 - CNXD Sơn 

La MST: 5500655395 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

195  
Nhà hàng Hoa Mộc Châu 

5500675095 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

196  Chợ Km70 5500485168 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

197  
Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên 

5500342071 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

198  Khách sạn Công đoàn 5500155064 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

199  
Cửa hàng Điện Máy Xanh Thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



0303217354 khu vực 3 

200  
Công ty TNHH LIGARDEN - Việt 

Nam 5500184386 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

201  
Công ty TNHH MTV Happyland 

Mộc Châu 5500598725 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

202  Homesaty Melody 030095005422 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

203  
Công ty sản xuất nước Ngọc Linh 

5500217176 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

204  
Chi nhánh Công ty Tân Á Đại 

Thành0108705693-056 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

205  
Cửa hàng FPT Nông Trường 

0311609355 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

206  Cá hồi Mộc Châu 014186003149 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

207  Akami Homestay 0108765318 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

208  Homestay Titanic 8048410513 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

209  Nắng Homestay 8711834448-001 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  



210  
Công ty TNHH Đức Hạnh Mộc 

Châu 5500599133 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

211  Nhà phân phối Tú Hiền 5500578912 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

212  Lưu trú Nhà của Sâu 001073024947 Phươờng Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

213  Nhà nghỉ B&G 014197834792 Phươờng Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

214  
Nhà nghỉ Hưởng Thủy 

014185875643 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

215  Nhà nghỉ Ong's House 5500663879 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

216  Trạm dừng nghỉ Tuấn Thúy 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

217  Trạm dừng nghỉ Quyến Gà 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

218  Khách sạn Victoria 5300125993 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

219  
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt 

Nam 0100112437-193 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

220  Nhà nghỉ Hải Nam 014161000371 Phường Vân Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 3 

221  
Nhà nghỉ Hoa Ban Trắng 

014172002145 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

222  Nhà nghỉ Hoàng Sơn 014074087258 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

223  
Nhà nghỉ Hùng Nhung 

014076876346 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

224  Nhà nghỉ Ka Linh 036184015337 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

225  Nhà nghỉ Mộc Châu 0141022578 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

226  Nhà nghỉ Nga Đức 014183987326 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

227  
Nhà nghỉ Night Market Heart Hotel 

MC 033074005541 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

228  Nhà nghỉ Trung Anh 014084258975 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

229  
Khách sạn Phương Đông 

014172001852 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

230  Lavalle Motel 014195003102 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 3 

231  Nhà nghỉ 327 040163001238 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

232  
Nhà nghỉ Lầu Anh Thái 

014183004556 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

233  Nhà nghỉ Thế Anh 014073654897 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

234  Nhà nghỉ Phương Vy 034074010754 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

235  Nhà nghỉ Trà My 01417003479 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

236  Mũm Homestay 042169001153 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

237  Nhà nghỉ Anh Quân 036184015337 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

238  Nhà nghỉ Ba Thơm 014176876453 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

239  Nhà nghỉ Đình Phước 014156004249 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

240  Nhà nghỉ Duy Khánh 014075987378 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  



241  
Nhà nghỉ Mộc Châu Xanh 

014097012637 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

242  Nhà nghỉ Thanh Phòng Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

243  Nhà nghỉ Bình An 014073023578 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

244  Nhà nghỉ Đăng Khoa 038072016219 Xã Chiềng Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

245  Nhà nghỉ Việt Hoàng 014250012418 Xã Chiềng Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

246  Nhà nghỉ Việt Tú Xã Chiềng Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

247  
Nhà nghỉ Green Hotel 

017077000346 
Xã Đoàn Kết 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

248  Nhà nghỉ Xuân Thủy 014069002011 Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

249  Nhà nghỉ Thùy Anh 034064010162 Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

250  Nhà nghỉ Hằng Tâm 014167002024 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

251  Nhà nghỉ Át Đóa 014076011619 Phường Vân Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 3 

252  
Nhà nghỉ Hoa Tường Vy 

014084002667 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

253  Nhà nghỉ Ruby 014173007066 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

254  Nhà nghỉ Thiên Sơn 031166000315 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

255  Nhà nghỉ An Bình 001195041268 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

256  Nhím Hotel 014088001083 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

257  26 Hotel 014088008924 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

258  Nhà nghỉ Gia Bảo 033168004214 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

259  Nhà nghỉ Hạnh Phúc 0140238659 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

260  Nhà nghỉ Liên Thanh 036152005229 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 3 

UBND cấp xã  

261  Nhà nghỉ Dương Vũ 025072001007 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 3 

262  
Gas Petrolimex Sơn La cửa hàng số 

15 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

263  Đại lý “LPG” Chính Thuận 5000kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

264  Đại lý “LPG” Đạt Vân 2500kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

265  
Gas Petrolimex Sơn La cửa hàng số 

10 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

266  Đại lý “LPG” Hòa Thảo 650kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

267  Đại lý “LPG” Hồng Nguyệt 1000kg Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

268  Đại lý “LPG” Huy Hoàng 1000kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

269  
Gas Petrolimex Sơn La cửa hàng số 

1 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

270  Đại lý “LPG” Phương Hoàng 980kg Xã Chiềng Sung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

271  
Gas Petrolimex Sơn La cửa hàng số 

4 
Xã Mường Chanh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  



272  
Cửa hàng điện máy, tạp hoá, gas 

Hùng Hom 
Xã Chiềng Sung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

273  Đại lý “LPG” Anh Quý 1000kg Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

274  Đại lý “LPG” Đức Trọng 2000kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

275  Đại lý “LPG” Khánh Huyền 5000kg Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

276  Đại lý “LPG” Quốc Phòng 1000kg Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

277  Đại lý “LPG” Tiến Thương 1000kg Xã Mường Chanh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

278  Đại lý “LPG” Tuấn Linh 2000kg Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

279  Đại lý “LPG” Việt Linh 1000kg Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

280  
Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng 

số 01 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

281  
Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng 

số 04 
Xã Mường Chanh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

282  Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng Xã Chiềng Sung Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



số 09 PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 4 

283  
Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng 

số 10 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

284  
Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng 

số 11 
Xã Phiêng Pằn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

285  
Gas petrolimex Sơn La - Cửa hàng 

số 15 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

286  Karaoke GRAVITY Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

287  Khách sạn Bông Sen Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

288  Nhà nghỉ An Bình Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

289  Nhà nghỉ Hà Vụ Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

290  
Kho sản xuất ống nhựa (Lượng 

Nhung) 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

291  
Ống nhựa, thiết bị dây điện Phạm 

Thị Nhung 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

292  Nhà hàng Sơn Thu Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 4 

293  
Công ty năng lượng sạch Sơn La 

(Phân bón) 
Xã Tà Hộc 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

294  
Hợp tác xã xây dựng và phát triển 

nông thôn Mường Chanh 
Xã Mường Chanh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

295  Nhà nghỉ Huyền Hiến Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

296  Nhà nghỉ Lập Lùn Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

297  Nhà nghỉ Như Ý Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

298  Nhà nghỉ Thanh Hà Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

299  Karaoke 39 Club Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

300  
Công ty cổ phần dược phẩm Đức 

Tâm 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

301  
Cửa hàng điện tử, điện lạnh Biển 

Giang 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

302  
Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng 

Sung 
xã Chiềng Sung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  



303  
Đội quản lý Điện lực  khu vực Mai 

Sơn - Yên Châu 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

304  Siêu thị Mediamax Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

305  
Cửa hàng kinh doanh phân bón – 

Công ty TNHH Sơn Se Tây Bắc 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

306  Karaoke Hải Ngọc Phạm Văn Hải Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

307  Quán Karaoke Đỗ Văn Tiến Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

308  Nhà nghỉ Quyết Tiến Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

309  
Nhà máy sản xuất phân bón Sông 

Lam Tây Bắc 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

310  

Nhà máy chế biến cà phê Sơn La – 

Công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn 

La 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 4 

UBND cấp xã  

311  
Điện máy Mạnh Nhung 

MST 5500650485 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

312  

Trường Mầm Non Vương Quốc Trẻ 

Em 

MST 5500647940 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

313  Nhà máy thuỷ Điện Mường Bang Xã Mường Bang, Kiểm tra về Trực tiếp Đội Sở Công  



MST 0105 398 959 tỉnh Sơn La PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 5 

Thương 

314  
Kho LPG - Đại lý LPG Thân Lộc 

MST 014166000251 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

315  

Kho LPG - Cửa hàng Petrolimex 

tổng hợp số 03 

MST 5500655395 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

316  
Trạm biến áp 110Kv 

MST 0100100417-017 

Xã Gia Phù, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

Sở công thương  

317  

Kho  LPG - Đại lý LPG Chung 

Quỳnh 

MST 015180001160 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

318  
Nhà nghỉ Duy Tâm 

MST 5500306612-1 

Xã Tạ Khoa,, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

319  

Cửa hàng điện nước, đồ gia dụng 

Công ty CP Đồng Tâm Sơn La 

MST 8864066810-001 

Xã Bắc Yên,, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

320  
Kho LPG - Đại lý LPG Lương Thuỷ 

MST 033068004195 

Xã Mường Cơi, 

tỉnh Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

321  
Kho LPG - Đại lý LPG Sinh Yểng 

MST 5500363120 

Xã Mường Cơi, 

tỉnh Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

322  
Kho LPG - Đại lý LPG Chiến Tuyết 

MST 014088009487 

Xã Mường Cơi, 

tỉnh Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

323  Kho LPG - Đại lý LPG Mong Tâm 
Xã Mường Cơi, 

tỉnh Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 
Trực tiếp 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



MST  4900160478 (Định kỳ) khu vực 5 

32

6 

Kho chứa LPG - Đại lý LPG Hằng 

Nghiệp 

MST 014087003364 

Xã Pắc Ngà, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

UBND cấp xã  

32

7 

Cửa hàng xăng dầu Pắc Ngà 

MST 5500602636 

Xã Pắc Ngà, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 5 

Sở Công 

Thương 
 

324  

CHXD - Chi nhánh CT CP XNK 

tổng hợp Sơn La (MST 5500155018-

006 ) 

Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

325  Đại lý “LPG” Trung Kiên (1000Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

326  Đại lý LPG Đức Chi (800Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

327  Đại lý LPG Nguyễn Văn Lâm Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

328  Đại lý LPG Nguyễn Văn Vui Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

329  

Nhà ở kết hợp với sản xuất bật bông, 

kinh doanh mua bán bông, vải, sợi 

Nguyễn Văn Viện 

Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

330  Đại lý “LPG” Long Hà (980Kg) Xã Chiềng Sơ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

331  Đại lý “LPG” Thủy Tưới (980kg) Xã Chiềng Sơ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  



332  Đại lý LPG Hoàng Văn Thân Xã Mường Hung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

333  Đại lý LPG Nguyễn Trọng Quyền Xã Mường Hung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

334  
Nhà nghỉ Kim Quang (MST 

5500326295) 
Xã Mường Lạn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

335  
Đại lý LPG Trịnh Tuấn Vũ - Vũ 

Hằng 
Xã Mường Lầm 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

336  Đại lý LPG Mạnh Lý Xã NậmTy 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

337  Đại lý LPG Thảo Bình Xã NậmTy 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

338  CHXD Dồm Cang Xã Púng Bánh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

Sở Công 

Thương 
 

339  CHXD Púng Bánh Xã Púng Bánh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

Sở Công 

Thương 
 

340  Kho nông sản Mi Thiên Xã Púng Bánh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

341  
Chi nhánh nước Sông Mã 

(MST5500154649-012 ) 
Xã Sông Mã 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

342  Đại lý “LPG” Thuý Hiệu (4000Kg) Xã Sông Mã Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp Xã  



PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

khu vực 6 

343  Đại lý LPG Hoàng Sơn Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

344  Đại lý LPG Trịnh Thị Huệ Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp Xã  

345  Karaoke Galaxy Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

346  Karaoke Hoàng Long Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

347  Karaoke Moza Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

348  Karaoke Phúc Thắm Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

349  Khách sạn Minh Châu Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

350  Nhà hàng Thành Lập Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

351  
PETROLIMEX - Cửa hàng số 18 - 

CNXD Sơn La 
Xã Sông Mã 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

Sở Công 

Thương 
 

352  Siêu thị Điện máy Việt Plaza Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



khu vực 6 

353  Tổ hợp vui chơi Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

354  Nhà nghỉ Phong Châu Xã Sốp Cộp 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

UBND cấp xã  

355  Trạm cấp phát xăng dầu 326 Xã Sốp Cộp 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 6 

Sở Công 

Thương 
 

356  

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Thuận Châu 

0100686174-348 

 

Xã Thuận Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

357  Hợp tác xã Chè Chiềng Pha Xã Bình Thuận 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

358  Thủy điện Nậm Hóa 2 Xã Mường Bám 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

Sở Công 

Thương 
 

359  Thủy điện Chiềng Ngàm Xã Chiềng La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

Sở Công 

Thương 
 

360  
Ngân hàng Lộc Phát 

6300048638 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

361  
Trạm Biến áp 110KV 

0100100417-017 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

Sở Công 

Thương 
 

362  
Đội điện lực khu vực Thuận Châu 

Quỳnh Nhai 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 
UBND cấp xã  



0100100417-017 khu vực 7 

363  
Nhà nghỉ Mạnh Thắng 

24d8003753 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

364  Cơ sở sản xuất Trà Thu Đan Xã Bình Thuận 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

365  Cơ sở chế biến nông sản Dinh Châu Xã Bình Thuận 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

366  Xưởng Cà phê Thái Thịnh Xã Bình Thuận 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

367  Nhà hàng Bảo Minh Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

368  
Đại lý LPG Nam Thơm 

24d8.3200 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

369  
Trạm biến áp 110KV 

0100100417-017 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

Sở Công 

Thương 
 

370  Kho hàng hóa Quý Hường Xã Chiềng La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

371  Xưởng Cà phê Cát Quế Xã Muổi Nọi 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  

372  Đại lý LPG Hoàng Việt Xã Chiềng La 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

khu vực 7 

UBND cấp xã  



373  
Lò sấy kinh doanh nông sản Bùi  

Tung Thủy 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

374  Nhà nghỉ Anh Huy (5500635053) Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

375  Cửa hàng sửa chữa xe mô tô Hữu Lê Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

376  Điện máy Minh Trịnh (5500665883) Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

377  Ngân hàng NN&PTNT huyện Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

378  Nhà Hàng Hải Lùng Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

379  Nhà hàng Hùng Phương Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

380  
Nhà nghỉ + Hàng tạp hoá Hải Lý 

(5500105144) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

381  
Nhà nghỉ Bình Nguyên 

(5500355666) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

382  
Nhà nghỉ Hướng Dương 

(5500379603) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

383  Nhà nghỉ Tiến Thu (5500548032) Xã Yên Châu Kiểm tra về Trực tiếp Đội UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) CC&CNCH 

KV 8 

384  
Nhà nghỉ Phượng Châu 

(5500102827-4) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

385  Đại lý “LPG” Thắng Trang (500Kg) Xã Phiêng Khoài 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

386  
Cửa hàng gas Petrolimex số 14 

(740Kg) 
Xã Phiêng Khoài 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

387  Nhà nghỉ Thanh Tùng (241804526) Xã Phiêng Khoài 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội 

CC&CNCH 

KV 8 

UBND cấp xã  

388  

Công ty cổ phần xây dựng BTA- Địa 

điểm kinh doanh số 2; MST: 

5500574280 

TDP Nà Bó, 

phường Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

389  
Công ty cổ phần Bảo Nhi Mộc Châu; 

MST: 5500650319 

Tiểu khu Bệnh 

viện, phường Thảo 

Nguyên, tỉnh Sơn 

La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

390  

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh 

thương mại Hòa Bình; 

MST:5500622939 

Bản Sen To, xã 

Chiềng La, tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

391  
Công ty cổ phần xây dựng Cao Mỹ 

Hải ; MST: 0104725561 

bản Lương Mạt, xã 

Chiềng Mung, tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

392  

Địa điểm kinh doanh số 1 Chiềng 

Lao- Công ty TNHH 1 Thành viên 

Quang Bộ; MST: 5500486362 

bản Huổi Tao, xã 

Chiềng Lao, tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

393  Khách sạn SUNFLOWER HOTEL Tổ dân phố 3/2, Các điều kiện Trực tiếp PC06   



2; MST: 8003521125 phường Thảo 

Nguyên, tỉnh Sơn 

La 

về ANTT 

394  

Công ty cổ phần xây dựng BTA- Địa 

điểm kinh doanh số 1; MST: 

5500574280 

TDP Bó Bun, 

phường Vân Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

395  

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

xây dựng Tự Lập tại Mộc Châu; 

MST: 2600251062 

TDP Đoàn Kết, 

phường Vân Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06 

 

 
 

396  

Công ty TNHH MTV dịch vụ 

thương Mại Hà Nội – MST: 

5500567910 

Số 565 Trần Duy 

Liệu, phường Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

397  
CTNTHH TM Tuấn Kiên - Khách 

sạn Kim Dung; MST: 5500533326 

TDP 5 phường 

Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

398  
CTCP DL&TT Mộc Châu Go - KDL 

Cầu kính; MST:0109202879-001 

TDP Na Lun, 

phường Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

399  

CTCPTM khách sạn Hương Sen - 

Khách sạn Hương Sen Mộc Châu; 

MST: 5500441026 

Số 2, TDP 6 

phường Mộc Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

400  

CTCP Trường Giang Mộc Châu - 

Khách sạn Trường Giang 

MST:5500564613 

TDP 70 phường 

Vân Sơn, tỉnh Sơn 

La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

401  

CTCP DTXD Mộc Châu - Khách 

sạn Resort Thảo Nguyên; 

MST:5500155554 

TDP 3/2 Phường 

Thảo Nguyên, tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   

402  
CTCP ĐTXD Mộc Châu - Khách 

sạn Thảo Nguyên;MST:5500155554 

TDP khí tượng, 

phường Thảo 

Nguyên, tỉnh Sơn 

La 

Các điều kiện 

về ANTT 
Trực tiếp PC06   



 


